
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

47 Nam Quốc Cang, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

22/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NAM PHÁT GROUP

3502515706

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ 
bằng giấy tường Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa 
sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tuơng tự làm bằng gỗ hoặc 
làm bằng vật liệu khác Cắt hoạt động hoàn thiện bên trong 
công trình như: làm trần, ốp gỗ tường hoặc vách ngăn di 
chuyển được

4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng cũ (tháo dỡ xe cũ, bán các phụ 
tùng, máy móc xe cũ có động cơ);

4530

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn gường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất; 
Mua bán giấy, vở, bìa các tông, văn phòng phẩm;

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NAM PHÁT GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0784848486
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị an toàn hàng hải, vật tư, thiết 
bị ngành dầu khí, vật tư thiết bị chống ăn mòn, vật tư thiết bị 
hàn; Mua bán thiết bị đo lường, thí nghiệm; Mua bán máy 
nông ngư cơ; Mua bán máy khuấy trộn máy nghiền dùng trong 
khai khoáng, máy móc thiết bị khai thác khí đốt, lọc dầu, khai 
thác dầu giàn khoan, thiết bị khoan dầu mỏ; Mua bán máy san 
ủi, trải nhựa, rải đường, máy trộn bê tông, máy kéo xích, máy 
đào đất, giàn giáo di động, thiết bị đốn gỗ, cần cẩu trong xây 
dựng; Mua bán dụng cụ thiết bị và máy trong công nghiệp hóa 
chất, pin, accus và bộ nạp; Mua bán vật tư, thiết bị dùng cho hệ 
thống ống dẫn khí công nghiệp, phục vụ việc sử dụng khí công 
nghiệp; Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi như máy in, photocopy, két sắt, vật tư 
ngành in); Mua bán thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (máy biến 
thế, mô tơ điện, ổn áp, máy phát, dây diện, vật lưu dẫn, bóng 
đèn, bảng điện, công tắc, cầu chì, áptômát,...); Bán buôn bán 
máy móc, thiết bị, phụ tùng và vật liệu để sử dụng cho tàu 
biển, giàn khoan và ngành hàng hải;

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu nhớt và các sản phẩm của chúng; 
Mua bán chất bôi trơn làm sạch động cơ.

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế, sơn và 
vécni, giấy dán tường và phủ sàn; Mua bán vật liệu xây dựng; 
Mua bán gỗ các loại ( gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa gỗ, ván lát sàn, gỗ 
dán, gỗ ép, gỗ ốp); Mua bán đồ kim khí (dụng cụ dao kéo, 
móc; dụng cụ kim khí cầm tay, cưa, bay); Mua bán sơn, gương 
kính (kể cả khung nhà kính, vec ni); Mua bán thiết bị điều hòa 
nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (điều hòa không khí, lò sưởi kim loại, 
hệ thống sưởi bằng nước nóng, thiết bị vệ sinh);

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất khác ( trừ hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp): cồn công nghiệp, chất tẩy rửa, xà phòng, khí đốt 
công nghiệp, chất dẻo tổng hợp hóa chất hữu cở, đồ nhựa tổng 
hợp, chế phẩm xử lý gỗ; Chiết nạp khí công nghiệp (khí hydro, 
oxy, ni tơ, cacbon điôxít, heli, agon, khí hỗn hợp, ….);

4669

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230
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12. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
 Trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thường dành cho 
người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thường 
trên mạng, trừ hoạt động của các sàn nhảy, vũ trường, quán 
bar, giải khát có khiêu vũ, trừ hoạt động của các phòng hát 
Karaoke, trừ dịch vụ Massage)

9329

13. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
( Tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành, khai trương, tổ 
chức các hội nghị khách hàng, lễ trao thưởng, thiết kế biển 
quảng cáo, quầy kệ trưng bày, thiết kế sân khấu)

9639

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
 - Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

16. Quảng cáo 7310

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe Tải Cẩu, cho thuê xe Nâng…

7710

19. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: 
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng (Doanh nghiệp 
không được lập xưởng sản xuất gia công trong khu dân cư và 
chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được đủ điều kiện 
theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường và pháp luật có liên 
quan).

1621

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất gia công trong 
khu dân cư và chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi được 
đủ điều kiện theo quy định của luật Bảo vệ Môi trường và pháp 
luật có liên quan)

1622

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: 
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (Doanh nghiệp không được lập 
xưởng sản xuất gia công trong khu dân cư và chỉ được phép 
hoạt động kinh doanh khi được đủ điều kiện theo quy định của 
luật Bảo vệ Môi trường và pháp luật có liên quan)

1629

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox

2592
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23. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
Sản xuất: các sản phẩm từ kim loại, khung nhà tiền chế, nhà 
xưởng, nhà kho, lan can, cầu thang, các sản phẩm cửa nhôm, 
cửa cuốn, cửa kéo, cửa kính, lan can kính và inox; (Doanh 
nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, chỉ được 
hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường)

2599

24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ô tô

4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

28. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

29. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
-Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

31. Cơ sở lưu trú khác 5590

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
-Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác 5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

37. Đại lý du lịch 7911

38. Điều hành tua du lịch 7912

39. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

40. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

8129

41. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống ống dẫn khí 
công nghiệp (phục vụ việc sử dụng khí công nghiệp);

3320

43. Truyền tải và phân phối điện 3512
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44. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4102

45. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống)

4212

46. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4299

47. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

48. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752(Chính)

49. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

50. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

51. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

52. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác 
phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán hoa tươi, hoa sáp

4773

53. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
nghành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042085000543

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Thọ, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Phú Thọ, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

NGUYỄN VĂN LUẬT Nam
20/11/1985 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042085000543
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Thọ, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Phú Thọ, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN LUẬT Nam

20/11/1985 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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